
Khoa:

1 CD11802256 Cao Hữu Huy C18_CDT01 0 10

2 CD11801238 Trần Gia Huy C18_CDT01 0 10

3 CD11801110 Bùi Tấn Quý C18_CDT01 0 10

1 DH11700493 Phan Bình D17_CDT01 43 0

2 DH11701220 Phùng Nguyễn Công Danh D17_CDT01 19
03 ngày tham gia dạy tiếng anh, chủ nhật 

xanh không có thời gian hoạt động
0

3 DH11700242 Phạm Thanh Nhã D17_CDT01 0 15

4 DH11700698 Trần Công Ninh D17_CDT01 18 0

5 DH11701969 Nguyễn Văn Phú D17_CDT01 0.5 14.5

6 DH11700861 Phan Phong Phú D17_CDT01 18 0

7 DH11701078 Đặng Hoàn Phúc D17_CDT01 18.5 0

8 DH11700862 Phan Phú Quý D17_CDT01 19.5 0

9 DH11702396 Phan Trọng Thạnh D17_CDT01 16 0

10 DH11700934 Nguyễn Quốc Toàn D17_CDT01 20 0

b DH11700171 Lê Hoài Vũ D17_CDT01 19.5 0

1 DH11702909 Lê Quốc Duy D17_CDT02 19 0

2 DH11703206 Đỗ Hoàng Dự D17_CDT02 0 15

3 DH11703019 Lê Anh Huy D17_CDT02 19.5 0

4 DH11701714 Trần Tuấn Huy D17_CDT02 0
15 ngày bổ sung giấy xác nhận có thời gian 

hoạt động để quy đổi số ngày CTXH
15

5 DH11703538 Trần Minh Khang D17_CDT02 26 0

6 DH11703545 Nguyễn Văn Khánh D17_CDT02 19 0

7 DH11701950 Nguyễn Minh Luân D17_CDT02 0 15

8 DH11702073 Trịnh Hoàng Minh D17_CDT02 2 07 ngày hoạt động không có hồ sơ 13

9 DH11703004 Nguyễn Hoàng Nam D17_CDT02 0 15

(Tính đến đợt tháng 06/2021 )

Số ngày CTXH bổ sung minh chứng

 đợt tổng hợp tháng 06/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số ngày 

CTXH 

còn lại

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH 

đã tích 

lũy

Cơ khí

Lớp

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN

(Sinh viên khoá cuối ĐH 2017 và CĐ 2018)



Số ngày CTXH bổ sung minh chứng

 đợt tổng hợp tháng 06/2021

Số ngày 

CTXH 

còn lại

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH 

đã tích 

lũy

Lớp

10 DH11702746 Nguyễn Hoàng Nhả D17_CDT02 1 01 ngày CTXH không có hồ sơ 14

11 DH11703956 Ngô Hoàng Phú D17_CDT02 20 0

12 DH11702300 Hồ Cô Rum D17_CDT02 15 0

13 DH11704291 Nguyễn Quang Hoàng Tín D17_CDT02 0 15

14 DH11704317 Trần Huy Toàn D17_CDT02 0 15

15 DH11704399 Phạm Hiếu Trung D17_CDT02 1 14

16 DH11702834 Đinh Xuân Minh Tú D17_CDT02 18 0

17 DH11701904 Lương Hoàng Vĩ D17_CDT02 0 15

1 DH11703201 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT03 12

03 ngày thực hiện xáo biển quảng cáo  - 

Bổ sung giấy xác nhận có mộc xác nhận 

của đơn vị tổ chức

3

2 DH11703245 Nguyễn Khánh Duy D17_CDT03 37.5 0

3 DH11704851 Phạm Huy Anh Duy D17_CDT03 15 0

4 DH11703309 Cao Minh Đạt D17_CDT03 15 0

5 DH11703323 Nguyễn Thanh Đạt D17_CDT03 0 15

6 DH11703290 Lữ Thanh Đức D17_CDT03 18.5 0

7 DH11703541 Hà Duy Khánh D17_CDT03 1 15.5 ngày XTN bổ sung giấy chứng nhận 14

8 DH11703660 Dương Phi Long D17_CDT03 21 0

9 DH11703752 Phạm Thế Nam D17_CDT03 15 0

10 DH11704965 Lâm Đường Phú D17_CDT03 0 15

11 DH11703999 Mai Minh Quang D17_CDT03 15 0

12 DH11704060 Huỳnh Thanh Sao D17_CDT03 0

15 ngày tình nguyện chỉnh sửa hồ sơ – Bổ 

sung giấy xác nhận có mộc xác nhận phần 

hồ sơ chỉnh sửa

15

13 DH11704109 Trần Trung Thể D17_CDT03 15.5 0

14 DH11704361 Nguyễn Mạnh Trí D17_CDT03 5

10 ngày tham gia dạy tiếng anh không có 

thời gian – Bổ sung giấy xác nhận có thời 

gian hoạt động để quy đổi ngày CTXH

10

1 DH11704814 Hồ Thanh Đạt D17_CDT04 20 0

2 DH11701604 Đặng Trần Hoàn D17_CDT04 17 0

3 DH11705036 Lê Đình Huy Hoàng D17_CDT04 18.5 0

4 DH11701114 Nguyễn Hoàng Phi Hưng D17_CDT04 3
05 ngày MHX 2020 bổ sung giấy chứng 

nhận MHX
12

5 DH11702228 Nguyễn Tiến Khang D17_CDT04 15 0
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6 DH11700623 Nhiêu Quang Minh D17_CDT04 19 0

7 DH11703726 Quảng Hoàng Minh D17_CDT04 16
06 ngày MHX 2020 bổ sung giấy chứng 

nhận MHX
0

8 DH11703847 Nguyễn Thành Nhân D17_CDT04 16 0

9 DH11703881 Phạm Minh Nhật D17_CDT04 16 0

10 DH11703969 Phạm Ngọc Phúc D17_CDT04 19.5 0

11 DH11702852 Ngô Nhựt Tân D17_CDT04 19 0

12 DH11704359 Đinh Quốc Trí D17_CDT04 15 01 ngày không có hồ sơ nộp 0

13 DH11704459 Võ Văn Tuấn D17_CDT04 28.5 0

14 DH11701585 Trần Nguyễn Minh Tứ D17_CDT04 21.5 0

15 DH11702990 Lê Đình Tường D17_CDT04 16 0

16 DH11700235 Mai Hồ Khang Vĩ D17_CDT04 0
15 ngày MHX 2020 bổ sung giấy chứng 

nhận MHX
15

17 DH11702471 Nguyễn Văn Vinh D17_CDT04 13.5
06 ngày MHX 2020 bổ sung giấy chứng 

nhận MHX
1.5

18 DH11702813 Lê Phú Vĩnh D17_CDT04 15.5 0

63

39

24

                

Đã kýĐã ký

KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

Người lập bảng

*Lưu ý:  Sinh viên lưu ý cột "Số ngày CTXH bổ sung minh chứng đợt tổng hợp tháng 06/2021": Sinh viên cần bổ sung hồ sơ thiếu 

theo yêu cầu để được công nhận ngày CTXH.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Phụ trách phòng công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng


